
DANH SÁCH THÍ SINH HOÀN TRẢ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN
CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT Tên người nộp Địa chỉ theo hồ sơ đăng ký
dự tuyển, số ĐT

Ngày thu lệ
phí

Số tiền đã
thu

Số tiền
hoàn trả

Ghi
chú

1 Võ Thị Kim Thoa Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0979.250.540 23/04/2020 500.000 500.000

2 Đặng Thị Ngọc Nhung Ngọc Hồi, Kon Tum, số ĐT:
0378.987.604 23/04/2020 500.000 500.000

3 Cao Như Quỳnh Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0357.995.107 24/04/2020 500.000 500.000

4 Trần Thị Huyền Trang Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0398.477.865 24/04/2020 500.000 500.000

5 Hoàng Bích Phước Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0397.496.195 24/04/2020 500.000 500.000

6 Võ Lê Anh Thư Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0963.245.503 24/04/2020 500.000 500.000

7 Trần Thị Thùy Minh Plei Ku, Gia Lai, số ĐT:
0963.146.419 27/04/2020 500.000 500.000

8 Trần Lương Thắng Gio Linh, Quảng Trị, số ĐT:
0962.658.501 27/04/2020 500.000 500.000

9 Phan Huỳnh Thảo Vy Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0362.144.133 27/04/2020 500.000 500.000

10 A Băng Ngọc Hồi, Kon Tum, số ĐT:
0971.935.238 27/04/2020 500.000 500.000

11 Nguyễn Văn Tiến Đăk Tô, Kon Tum, số ĐT:
0344.937.245 28/04/2020 500.000 500.000

12 Đinh Thị Thiên Kon Rẫy, Kon Tum; số ĐT:
0972.370.604 28/04/2020 500.000 500.000

13 Lê Thị Ngọc Hạnh Kon Tum, Kon Tum; số ĐT:
0347.901.611 28/04/2020 500.000 500.000

14 Trần Thị Thu Hương Phù Mỹ, Bình Định; số ĐT:
0354.284.359 28/04/2020 500.000 500.000

15 Nguyễn Ngọc Hiếu Đăk Hà, Kon Tum; số ĐT:
0965.980.253 28/04/2020 500.000 500.000

16 Nguyễn Văn Việt Chư Prông, Gia Lai; số ĐT:
0979.466.462 28/04/2020 500.000 500.000

17 Hồ Văn Chiến Trà Bồng, Quảng Ngãi, số
ĐT: 0396.667.189 28/04/2020 500.000 500.000

18 Võ Thị Như Quỳnh Triệu Phong, Quảng Trị, số
ĐT: 0975.823.690 28/04/2020 500.000 500.000

19 Phạm Y Kim Anh Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0961.320.829 28/04/2020 500.000 500.000
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20 Đặng Mai Ái Diễm Phù Mỹ, Bình Định, số ĐT:
0326.226.479 28/04/2020 500.000 500.000

21 Nguyễn Thị Trang Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0967.050.331 29/04/2020 500.000 500.000

22 Hồ Đắc Tâm Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0976.097.805 29/04/2020 500.000 500.000

23 Lương Thị Thùy Dương An Khê, Gia Lai, số ĐT:
0379.959.102 29/04/2020 500.000 500.000

24 Y Hảo Đăk Glei, Kon Tum số ĐT:
0969.302.213 29/04/2020 500.000 500.000

25 Y Thư Ngọc Hồi, Kon Tum, số ĐT:
0364.912.450 29/04/2020 500.000 500.000

26 Trần Tấn Hiệp Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0387.733.472 29/04/2020 500.000 500.000

27 Vũ Thị Bích Ngọc Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0368.993.120 29/04/2020 500.000 500.000

28 Mai Thị Thiện Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0974.947.530 29/04/2020 500.000 500.000

29 Phan Thị Thanh Huyền Kon Tum, Kon Tum; số ĐT:
0905.651.247 29/04/2020 500.000 500.000

30 Nguyễn Thị Hào Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0779.430.001 29/04/2020 500.000 500.000

31 Võ Như Quỳnh Tuy Phước, Bình Định, số
ĐT: 0946.246.799 29/04/2020 500.000 500.000

32 Y Bển Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0398.890.415 04/05/2020 500.000 500.000

33 Huỳnh Lê Thanh Tân Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0375.035.679 04/05/2020 500.000 500.000

34 Nguyễn Ngọc Anh Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0358.192.845 04/05/2020 500.000 500.000

35 Nguyễn Thị Kiều Như Tây Sơn, Bình Định, số ĐT:
0389.279.738 04/05/2020 500.000 500.000

36 Đặng Thị Trúc Ly Hiệp Đức, Quảng Nam, số
ĐT: 0914.969.187 04/05/2020 500.000 500.000

37 Võ Chí Chiến Ngọc Hồi, Kon Tum, số ĐT:
0981.417.468 04/05/2020 500.000 500.000

38 Nguyễn Văn Trường Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0343.102.219 05/05/2020 500.000 500.000

39 Nguyễn Thị Xuân Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0368.305.414 05/05/2020 500.000 500.000

40 Trương Thị Ngọc Huyền Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, số
ĐT: 0868.041.718 05/05/2020 500.000 500.000

STT Tên người nộp Địa chỉ theo hồ sơ đăng ký
dự tuyển, số ĐT

Ngày thu lệ
phí

Số tiền đã
thu

Số tiền
hoàn trả

Ghi
chú
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41 Trần Thị Thủy Trinh Vĩnh Thạnh, Bình Định, số
ĐT: 0393.056.625 05/05/2020 500.000 500.000

42 Hoàng Thị Phương Thảo Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0358.967.374 06/05/2020 500.000 500.000

43 Võ Thị Thu Hà Thăng Bình, Quảng Nam, số
ĐT: 0342.111.003 06/05/2020 500.000 500.000

44 Trần Thị Thu Hương Liên Chiểu, Đà Nẵng, số
ĐT: 0913.242.153 06/05/2020 500.000 500.000

45 Phạm Thị Thu Thúy Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0332.689.675 06/05/2020 500.000 500.000

46 Phan Thị Kiều Oanh Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0973.177.879 06/05/2020 500.000 500.000

47 Trần Thị Mỹ Tuyên Sa Thầy, Kon Tum, số ĐT:
0967.049.890 06/05/2020 500.000 500.000

48 Huỳnh Phương Anh Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0978.625.278 06/05/2020 500.000 500.000

49 Nông Thị Trang Ia Grai, Gia Lai, số ĐT:
0356.430.849 25/05/2020 500.000 500.000

50 Hoàng Đức Anh Ia Grai, Gia Lai, số ĐT:
0377.076.286 25/05/2020 500.000 500.000

51 Lê Thị Nghĩa Chư Sê, Gia Lai, số ĐT:
0396.647.100 25/05/2020 500.000 500.000

52 Kpă H' Pháo Krông Pa, Gia Lai, số ĐT:
0964.130.619 25/05/2020 500.000 500.000

53 Lê Văn Toàn EaKar, Đăk Lăk, số ĐT:
0844.979.789 25/05/2020 500.000 500.000

54 Dương Minh Cẩm Quyên Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0379.269.511 25/05/2020 500.000 500.000

55 Nguyễn Thị Thanh Thanh Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0384.169.780 25/05/2020 500.000 500.000

56 Ksor Nga Rơ Chong Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0328.924.942 25/05/2020 500.000 500.000

57 Trần Thị Diễm Trang Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0384.138.291 25/05/2020 500.000 500.000

58 Nguyễn Thị Diệu Trâm Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0358.550.478 25/05/2020 500.000 500.000

59 Lò Văn Phước Pleiku, Gia Lai, số ĐT:
0961.327.816 25/05/2020 500.000 500.000

60 Lê Văn Trung Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0931.630.608 25/05/2020 500.000 500.000

61 Nguyễn Thị Khuyên Kon Plông, Kon Tum, số
ĐT: 0377.498.370 26/05/2020 500.000 500.000

STT Tên người nộp Địa chỉ theo hồ sơ đăng ký
dự tuyển, số ĐT

Ngày thu lệ
phí

Số tiền đã
thu

Số tiền
hoàn trả

Ghi
chú
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62 Phạm Thị Nhung Phù Cát, Bình Định, số ĐT:
0968.893.614 26/05/2020 500.000 500.000

63 Phạm Thị Trinh Phù Cát, Bình Định, số ĐT:
0963.259.177 26/05/2020 500.000 500.000

64 Nguyễn Thị Hồng Thắm ĐăkPơ, Gia Lai, số ĐT:
0974.887.396 26/05/2020 500.000 500.000

65 Phan Thị Thanh Trúc Vĩnh Thạnh, Bình Định, số
ĐT: 0327.912.449 26/05/2020 500.000 500.000

66 Đinh Thị Mỹ Huyền Sa Thầy, Kon Tum, số ĐT:
0348.389.367 26/05/2020 500.000 500.000

67 Y May Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0365.439.241 26/05/2020 500.000 500.000

68 Y Thuyết Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0333.793.269 26/05/2020 500.000 500.000

69 Phạm Thị Yến Ly Pleiku, Gia Lai, số ĐT:
0979.086.409 26/05/2020 500.000 500.000

70 A Đại Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0379.770.420 26/05/2020 500.000 500.000

71 Nguyễn Thị Kim Oanh Quy Nhơn, Bình Định, số
ĐT: 0977.245.209 26/05/2020 500.000 500.000

72 Lưu Thị Hải Pleiku, Gia Lai, số ĐT:
0399.620.034 26/05/2020 500.000 500.000

73 Võ Thị Tố Nữ Thăng Bình, Quảng Nam, số
ĐT: 0969.067.099 26/05/2020 500.000 500.000

74 Trần Thị Đức Hoài Ân, Bình Định, số ĐT:
0969.028.240 26/05/2020 500.000 500.000

75 Nguyễn Thị Thanh Ngân Hoài Ân, Bình Định, số ĐT:
0969.978.172 26/05/2020 500.000 500.000

76 Vũ Thị Tươi Đăk Hà, Kon Tum; số ĐT:
0978.060.248 26/05/2020 500.000 500.000

77 U Ngui Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0374.809.395 27/05/2020 500.000 500.000

78 Phạm Thị Thu Hương Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0353.549.373 27/05/2020 500.000 500.000

79 Nguyễn Văn Thành Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0982.841.802 27/05/2020 500.000 500.000

80 Nàng Xô Vi Ngọc Hồi, Kon Tum, số ĐT:
0982.841.802 27/05/2020 500.000 500.000

81 Lâm Ngọc Phú Cường Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, số
ĐT: 0326.524.783 27/05/2020 500.000 500.000

82 Nguyễn Thị Nguyệt Hòa Sa Thầy, Kon Tum, số ĐT:
0378.506.689 27/05/2020 500.000 500.000

STT Tên người nộp Địa chỉ theo hồ sơ đăng ký
dự tuyển, số ĐT

Ngày thu lệ
phí

Số tiền đã
thu

Số tiền
hoàn trả

Ghi
chú
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83 Nguyễn Thị Hồng Thảo Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0347.706.049 27/05/2020 500.000 500.000

84 Y Tuyên Đăk Tô, Kon Tum, số ĐT:
0326.234.716 27/05/2020 500.000 500.000

85 Phạm Thị Hương Ngọc Hồi, Kon Tum, số ĐT:
0367.770.446 27/05/2020 500.000 500.000

86 Y Ngai Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0329.959.986 27/05/2020 500.000 500.000

87 Trần Thị Nhung Khoái Châu, Hưng Yên, số
ĐT: 0362.076.448 27/05/2020 500.000 500.000

88 Nguyễn Hồ Ngọc Thương Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0768.566.171 27/05/2020 500.000 500.000

89 Nguyễn Võ Thùy Trang Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0326.197.234 19/05/2020 500.000 500.000

90 Trương Thị Thu Trang Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0775.552.997 19/05/2020 500.000 500.000

91 Huỳnh Thị Hiếu Phú Ninh, Quảng Nam, số
ĐT: 0336.199.144 20/05/2020 500.000 500.000

92 Lê Thị Kiều Oanh Kon Rẫy, Kon Tum, số ĐT:
0935.816.579 20/05/2020 500.000 500.000

93 Nguyễn Thị Thùy Nhi Tuy Phước, Bình Định, số
ĐT: 0963.341.030 20/05/2020 500.000 500.000

94 Nguyễn Thị Thu Hường Kon Rẫy, Kon Tum, số ĐT:
0389.212.077 20/05/2020 500.000 500.000

95 Phạm Thị Kim Thịnh Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0338.890.122 20/05/2020 500.000 500.000

96 Trần Thị Thu Thảo Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0982.829.125 20/05/2020 500.000 500.000

97 Y Thao Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0367.884.447 21/05/2020 500.000 500.000

98 Y Mai Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0392.293.934 21/05/2020 500.000 500.000

99 Y Ngam Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0989.836.762 11/05/2020 500.000 500.000

100 Tạ Thị Huyền Nga Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0966.272.397 11/05/2020 500.000 500.000

101 Ngô Xuân Cẩn An Nhơn, Bình Định, số ĐT:
0377.370.846 11/05/2020 500.000 500.000

102 Nguyễn Thị Nương Ngọc Hồi, Kon Tum; số ĐT:
0395.377.156 11/05/2020 500.000 500.000

103 Lê Thị Hai Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0335.385.879 11/05/2020 500.000 500.000

STT Tên người nộp Địa chỉ theo hồ sơ đăng ký
dự tuyển, số ĐT

Ngày thu lệ
phí

Số tiền đã
thu

Số tiền
hoàn trả

Ghi
chú
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104 Phan Trịnh Hồng Thanh Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0935.302.279 12/05/2020 500.000 500.000

105 A Pin Kon Plông, Kon Tum, số
ĐT: 0383.681.099 12/05/2020 500.000 500.000

106 Nguyễn Thị Thanh Huyền Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0399.217.070 12/05/2020 500.000 500.000

107 Trần Thị Thu Hiền Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0377.905.790 12/05/2020 500.000 500.000

108 Đào Xuân Khoa Chư Sê, Gia Lai, số ĐT:
0974.843.907 13/05/2020 500.000 500.000

109 Trần Văn Hiếu Ia Grai, Gia Lai, số ĐT:
0967.562.691 13/05/2020 500.000 500.000

110 Nguyễn Thị Kiều Duyên Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0364.780.851 13/05/2020 500.000 500.000

111 Nguyễn Thị Hằng Lệ Thủy, Quảng Bình, số
ĐT: 0373.954.212 13/05/2020 500.000 500.000

112 Lê Thị Phượng Thanh Chương, Nghệ An, số
ĐT: 0392.512.253 13/05/2020 500.000 500.000

113 Vũ Thị Khánh Trang Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0339.239.209 13/05/2020 500.000 500.000

114 Vi Văn Tình Sa Thầy, Kon Tum, số ĐT:
0977.096.349 13/05/2020 500.000 500.000

115 Trần Thị Mỹ Linh
Thành phố Quảng Ngãi,

Quảng Ngãi; số ĐT:
0378.745.447

13/05/2020 500.000 500.000

116 Nguyễn Thị Thanh Huyền Ayun Pa, Gia Lai, số ĐT:
0358.113.339 14/05/2020 500.000 500.000

117 Phạm Thùy Linh Thanh Chương, Nghệ An; số
ĐT: 0328.553.257 14/05/2020 500.000 500.000

118 Y Săng Đăk Tô, Kon Tum, số ĐT:
0974.455.381 14/05/2020 500.000 500.000

119 Nguyễn Thị Bé Vĩnh Linh, Quảng Trị, số
ĐT: 0392.862.454 14/05/2020 500.000 500.000

120 Huỳnh Thị Thu Hiền Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0338.064.694 14/05/2020 500.000 500.000

121 Nguyễn Hồng Phong Phù Mỹ, Bình Định, số ĐT:
0396.516.961 14/05/2020 500.000 500.000

122 Nguyễn Thị Hà Phù Mỹ, Bình Định, số ĐT:
0962.663.046 14/05/2020 500.000 500.000

123 Nguyễn Quang Vinh Hoài Ân, Bình Định 14/05/2020 500.000 500.000

124 Phan Tấn Cường Thăng Bình, Quảng Nam, số
ĐT: 0375.125.917 14/05/2020 500.000 500.000

STT Tên người nộp Địa chỉ theo hồ sơ đăng ký
dự tuyển, số ĐT

Ngày thu lệ
phí

Số tiền đã
thu

Số tiền
hoàn trả

Ghi
chú
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125 Lê Thị Thùy Tuyên AyunPa, Gia Lai, số ĐT:
0386.199.675 15/05/2020 500.000 500.000

126 Bing Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0968.341.281 15/05/2020 500.000 500.000

127 Trần Thị Hoa Pleiku, Gia Lai, số ĐT:
0961.836.395 15/05/2020 500.000 500.000

128 Đặng Đình Hùng Phù Mỹ, Bình Định, số ĐT:
0382.501.493 15/05/2020 500.000 500.000

129 Cao Thị Mỹ Lệ Đăk Đoa, Gia Lai, số ĐT:
0982.970.478 15/05/2020 500.000 500.000

130 Phan Thị Kim Thi Krông Pa, Gia Lai, số ĐT:
0969.081.008 15/05/2020 500.000 500.000

131 Y Lộc Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0975.958.133 15/05/2020 500.000 500.000

132 Ngô Thị Chiêu Sa Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0905.923.139 15/05/2020 500.000 500.000

133 Lương Thị Mãnh Phù Mỹ, Bình Định, số ĐT:
0332.822.249 15/05/2020 500.000 500.000

134 Dương Thị Lớn Lý Sơn, Quảng Ngãi, số ĐT:
0357.867.239 15/05/2020 500.000 500.000

135 Phan Thị My Bình Sơn, Quảng Ngãi, số
ĐT: 0348.494.950 15/05/2020 500.000 500.000

136 Y Hồng Liên Hòa Bình, Kon Tum, số
ĐT:0983.150.347 15/05/2020 500.000 500.000

137 Y Nguồn Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0389.610.561 18/05/2020 500.000 500.000

138 Bùi Duy Anh Phú Thiện, Gia Lai, số ĐT:
0397.304.082 18/05/2020 500.000 500.000

139 Phạm Thị Hồng Nhung Sa Thầy, Kon Tum, số ĐT:
0353.955.200 18/05/2020 500.000 500.000

140 Y Trưm Kon Rẫy, Kon Tum, số ĐT:
0971.058.014 18/05/2020 500.000 500.000

141 Võ Thị Thủy Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0388.095.407 18/05/2020 500.000 500.000

142 Đặng Thị Hậu Ngọc Hồi, Kon Tum, số ĐT:
0383.485.857 18/05/2020 500.000 500.000

143 Văn Thị Nguyệt Nghi Lộc, Nghệ An, số ĐT:
0369.203.119 18/05/2020 500.000 500.000

144 Lê Huy Tùng Krông Buk, Đăk Lăk, số ĐT:
0941.406.165 19/05/2020 500.000 500.000

145 Rơ Châm Lel Chư  Păh, Gia Lai, số ĐT:
0375.175.394 19/05/2020 500.000 500.000

STT Tên người nộp Địa chỉ theo hồ sơ đăng ký
dự tuyển, số ĐT

Ngày thu lệ
phí

Số tiền đã
thu

Số tiền
hoàn trả

Ghi
chú
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146 Nguyễn Thị Thùy Duyên Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0979.568.230 19/05/2020 500.000 500.000

147 Nguyễn Thị Dung Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0382.713.451 19/05/2020 500.000 500.000

148 Trần Ngọc Kim Thanh Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0974.082.379 19/05/2020 500.000 500.000

149 Võ Thị Mai Liên Ngọc Hồi, Kon Tum, số ĐT:
0352.045.022 28/05/2020 500.000 500.000

150 Vũ Thị Huyền Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0962.652.267 28/05/2020 500.000 500.000

151 Lê Thị Lành Ia H’drai, Kon Tum, số ĐT:
0973.526.967 28/05/2020 500.000 500.000

152 Hồ Thị Lý Đức Cơ, Gia Lai, số ĐT:
0964.769.207 28/05/2020 500.000 500.000

153 Nguyễn Thị Thanh Trúc Đức Cơ, Gia Lai, số ĐT:
0332.486.676 28/05/2020 500.000 500.000

154 Y Phân Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0336.039.301 28/05/2020 500.000 500.000

155 Nguyễn Hoa Ngân Khôi Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, số
ĐT: 0329.685.238 28/05/2020 500.000 500.000

156 Lê Thị Kiều Diễm Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0964.170.138 28/05/2020 500.000 500.000

157 Phạm Công Hậu Phú Ninh, Quảng Nam, số
ĐT: 0868.277.313 28/05/2020 500.000 500.000

158 Nguyễn Thị Lệ Chi An Nhơn, Bình Định, số ĐT:
0989.476093 28/05/2020 500.000 500.000

159 Võ Thị Phương Quảng Trạch, Quảng Bình,
số ĐT: 0375.475.406 28/05/2020 500.000 500.000

160 Châu Quang Diệu Ngọc Hồi, Kon Tum, số ĐT:
0975.579.485 28/05/2020 500.000 500.000

161 Lê Thị Huyền Trang Kon Tum, Kon Tum, số ĐT:
0346.278.498 28/05/2020 500.000 500.000

162 Nguyễn Khánh Trang Bố Trạch, Quảng Bình, số
ĐT: 0969.889.529 07/05/2020 500.000 500.000

163 Đinh Thị Luyện Kbang, Gia Lai, số ĐT:
0329.725.705 22/05/2020 500.000 500.000

164 Trần Thị Hoài Thu Lệ Thủy, Quảng Bình, số
ĐT: 0935.891.506 19/05/2020 500.000 500.000

165 Trần Thị Hồng Vân Đăk Hà, Kon Tum, số ĐT:
0906.466.623 22/05/2020 500.000 500.000

166 Đoàn Vũ Lâm Uyên Đăk Glei, Kon Tum, số ĐT:
0353.863.954 22/05/2020 500.000 500.000

STT Tên người nộp Địa chỉ theo hồ sơ đăng ký
dự tuyển, số ĐT

Ngày thu lệ
phí

Số tiền đã
thu

Số tiền
hoàn trả

Ghi
chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9

167 Đinh Thị Trang Kbang, Gia Lai, số ĐT:
0347.765.854 22/05/2020 500.000 500.000

168 Lữ Thị Lê Thạnh Hoài Ân, Bình Định, số ĐT:
0985.157.199 27/05/2020 500.000 500.000

TỔNG CỘNG 84.000.000 84.000.000

Tổng cộng danh sách có 168 người./.

STT Tên người nộp Địa chỉ theo hồ sơ đăng ký
dự tuyển, số ĐT

Ngày thu lệ
phí

Số tiền đã
thu

Số tiền
hoàn trả

Ghi
chú
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